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DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ TỪ  

VIẾT TẮT 

 

  STT   Ký hiệu   Ý nghĩa   Đơn vị  

 1   tbP   Công suất của turbin gió  KW 

 2   tb   Mật độ không khí  Kg/m
3 

 3   
cgR   Bán kính của cánh gió  m 

 4   
gmv   Tốc độ gió phía trước cánh gió  (m/s) 

 5   tbC   Hệ số phụ thuộc vào cấu trúc hình học của 

turbin gió  

 

r 6   
p
  Góc xoay của cánh gió   

 7  tb   Tốc độ góc của turbin  rad/s 

 8  tb   Hệ số phụ thuộc vào tốc độ góc của turbin và 

tốc độ gió 

 

 9   s   Vận tốc góc mạch stator rad/s 

 10   r   Vận tốc góc mạch rotor  rad/s 

 11   m   Vận tốc góc cơ của rotor  rad/s 

 12   n   Vận tốc góc của mạch lưới  rad/s 

 13  ni   Véc tơ dòng điện lưới   

 14   ci   Véc tơ dòng điện bộ biến đổi phía lưới   

 15   si   Véc tơ dòng điện stator máy phát   

 16   ri   Véc tơ dòng điện rotor máy phát   

 17   
fi   Véc tơ dòng điện chạy qua nhánh song song 

của bộ lọc  

 

 18  rdi   Thành phần d của dòng điện rotor   

 19  
rqi   Thành phần q của dòng điện rotor   
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 20   sdi   Thành phần d của dòng điện sator   

 21   
sqi   Thành phần q của dòng điện sator   

 22   ndi   Thành phần d của dòng điện lưới   

 23   
nqi   Thành phần q của dòng điện lưới   

 24   cdi   Thành phần d của dòng điện bộ biến đổi phía 

lưới  

 

 25   
cqi   Thành phần q của dòng điện bộ biến đổi phía 

lưới  

 

 26   
fdi  Thành phần d của dòng điện qua nhánh song 

song của bộ lọc  

 

 27  
fqi   Thành phần q của dòng điện qua nhánh song 

song của bộ lọc  

 

 28   nu   Véc tơ điện áp lưới   

 29   cu   Véc tơ điện áp bộ biến đổi phía lưới  

 30   s

su   Véc tơ điện áp stator trên hệ trục tọa độ sator   

 31  r

ru   Véc tơ điện áp rotor trên hệ trục tọa độ rotor   

 32  su   Véc tơ điện áp stator trên hệ trục tọa độ dq   

 33   ru   Véc tơ điện áp rotor trên hệ trục tọa độ dq   

 34   0ru   Điện áp rotor khi hở mạch   

 35   tsu , 
tsu  Thành phần thứ tự thuận của điện áp lưới trên 

hệ trục tọa độ  

 

 36  nsu , 
nsu  Thành phần thứ tự ngược của điện áp lưới trên 

hệ trục tọa độ   

 

 37  sdtu , 
sqtu  Thành phần thứ tự thuận của điện áp lưới trên 

hệ trục tọa độ dq 

 

 38  sdnu , 
sqnu  Thành phần thứ tự ngược của điện áp lưới trên 

hệ trục tọa độ dq 
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 39  rdu ,
rqu  Các thành phần điện áp rotor trong hệ tọa độ dq  

 40  sdu , 
squ   Các thành phần điện áp stator trong hệ tọa độ 

dq 

 

 41  ndu , 
nqu   Các thành phần điện áp lưới trong hệ tọa độ dq  

 42  cdu , 
cqu   Các thành phần điện áp bộ biến đổi phía lưới 

trong hệ tọa độ dq 

 

 43   J   Mô men quán tính 2Kgm  

 44  mL   Điện cảm hỗ cảm giữa stator và rotor  H 

 45  

sms LLL =   

Điện cảm stator H 

 46   

rmr LLL =   

Điện cảm rotor H 

 47  sL   Điện cảm tản phía stator H 

 48  rL   Điện cảm tản phía rotor  H 

 49   sR   Điện trở stato   

 50  rR   Điện trở rotor   

 51  PKĐBNK  Máy phát không đồng bộ nguồn kép  

 52  BBĐPMP  Bộ biến đổi phía máy phát  

 53   BBĐPL  Bộ biến đổi phía lưới  

 54  PBC  Passivity - Based Control   

 55   EL  Euler - Lagrange   

 56  THĐX  Tổng hợp đối xứng    

 57   BNQĐA  Bộ ngắt quá điện áp    

 58   TTGTĐ  Tính toán giá trị đặt   

 59   PLL  Phase-locked Loop    

 60   LL  Lỗi lưới   
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